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T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n   r n     p  

Các Thẩm phán: Ông       n    n  v  ôn   ôn An  Dũn  

Thư ký phiên tòa:  n       n      -   ư ký  ò  án n ân dân t n       

    n  u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Th a Thiên Hu  tham gia phiên 

tòa:     o n         o , K ểm sát v  n. 

Ngày 06 tháng 06 n m 2018, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân t n           n 

 u  xét xử p  c t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p  c t ẩm t ụ lý số 65/2018/HSPT 

ngày 26 tháng 4 n m 2018 đố  vớ  b  cáo   n    t   v  đ n  p ạm, do có kháng 

cáo củ  b  cáo   n    t   v  k án  n    củ     n k ểm sát n ân dân t  n  p ố 

 u  đố  vớ   ản án  ìn  sự sơ t ẩm số 41/2018/HS-ST ngày 15/03/2018 củ   ò  

án nhân dân t  n  p ố  u , t n           n  u . 

- Bị cáo có kháng cáo   ị kháng nghị: 

1     cáo   n    t   (t n     k ác: Cu H); s n  n  y: 14 t án  7 n m 1983 

tạ  t n     . Nơ  cư tr : 1... N uyễn  L, p ườn  KL, T p ố  , t n     ; n  ề 

n    p: k ôn ; trìn  độ v n  ó : 8 12; dân tộc: K n ;   ớ  tín : N m; quốc t c : 

   t N m; con ôn :   n    t X và bà: N uyễn      ; sốn  n ư vợ c  n  vớ  

 o n      K , con: có 2 con, lớn 5 tuổ , n ỏ 3 tuổ ; t ền án: k ôn ;  

T ền sự:  ó 01 t ền sự:  N  y 10 3 2017, b   ôn   n T p ố   xử p ạt v  

p ạm   n  chính 2.500.000 đ n  về   n  v  xâm  ạ  sức k ỏe n ườ  k ác. 

Quá trình nhân thân: - N  y 18 4 2002, b   ôn   n p ườn  KL, T p ố   xử 

p ạt   nh chính 50.000đ n  về   n  v  đán  n  u;  

- N  y 25 4 2002, b   ôn   n T p ố   xử p ạt   n  c ín  600.000 đ n  về 

  n  v  đ ều k  ển xe mô tô k ôn  có   ấy p ép lá  xe;  

- N  y 22 8 2005, b  Ủy b n n ân dân t n      Quy t đ n  đư  v o cơ sở 

  áo dục t ờ   ạn 24 t áng. 

   cáo b  bắt t eo Quy t đ n  truy nã v  tạm    m t  n  y 12 12 2017 c o 

đ n n y, có mặt tạ  p   n tò . 

2     cáo N uyễn   n   (t n     k ác: G); s n  n  y: 23 t án  10 n m 

1994 tạ  t n     . Nơ  cư tr : … N uyễn  L, p ườn  KL, T p ố  , t n     ; 

n  ề n    p: l m t u ; trìn  độ v n  ó : 12 12; dân tộc: K n ;   ớ  tín : N m; quốc 

t c :    t N m; con ôn : N uyễn    và bà:  o n       ; t ền án, t ền sự: k ôn . 

 ản án số: 84/2018/HS-PT 

Ngày: 06/6/2018 
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   cáo b  bắt tạm    m t  n  y 25 10 2017 c o đ n n y, có mặt tạ  p   n 

tòa. 

3     cáo N uyễn  ảo   (t n     k ác: M), sinh ngày: 06 t án  7 n m 1994 

tạ  t n     . Nơ  cư tr : 53 N uyễn  L, p ườn  KL, T p ố  , t n     ; n  ề 

n    p: t ợ đón  trần n  ; trìn  độ v n  ó : 8 12; dân tộc: K n ;   ớ  tín : N m; 

quốc t c :    t N m; con ôn : N uyễn N và bà: N uyễn      ; t ền án, t ền sự: 

không. 

   cáo b  bắt tạm    m t  n  y 25 10 2017 c o đ n n y, có mặt tạ  p   n 

tòa. 

N o   r , tron  vụ án này còn có b  cáo N uyễn   n   (t n     k ác: T) 

k ôn  có k án  cáo, k ôn  b  k án  cáo, k án  n   . 

 Ộ  D  G VỤ Á : 

  eo các t   l  u có tron     sơ vụ án v  d ễn b  n tạ  p   n tò , nộ  dun  

vụ án được tóm tắt n ư s u: 

  o k oản  00   ờ 10’, n  y 20 10 2017, N uyễn   n   và      o    

đ n  n    ở n   để xe tần  1 quán K r oke P...T ở số 4 K m Lon , p ườn  KL, T 

p ố   t ì  ặp n óm t  n  n  n   m:  rươn  N uyễn N , N uyễn Mạn   , Lê 

Quang P và N uyễn  ức  .   ấy NT m n  quần bộ độ , n n      o     ỏ  “ ộ 

độ  m  cũn  đ   át K r oke  ?”, t ì   ữ  P và NT xảy r  mâu t uẫn.   u đó, hai 

nhóm l o v o xâu ẩu n  u, T b  n óm NT đuổ  đán  t ì bỏ c ạy l n tần  2 củ  

quán, r   c ạy r  n o  . 

  u k   r  k ỏ  quán, T     đ  n t oạ  c o N uyễn  ảo   nói: "An  b  đán  

ở quán K r oke, em r     p  n  vớ ", P đ n  ý, đ ều k  ển xe mô tô    u  ond  

Airbl de b ển k ểm soát 75F1-389.37 đ  c ở T. K   r  đ n k u vực n ã b   ạn 

Xuân- Kim Long, T p ố   thì P  ặp T, T nó  vớ  P: "  o     t  m n ườ ". P đ ều 

k  ển xe c ở T đ  v o n   củ    n    t  , k    ặp S, T rủ S đ  đán  lạ  n óm NT 

thì S đ n  ý. S lấy một cây  ậy  ỗ  ìn   ộp c ữ n ật có kíc  t ước (80 x 5 x 3) cm 

để trước n   mìn  đư  c o T cầm.   u đó, S đ ều k  ển xe mô tô c ở P n      ữ , T 

n    cuố  c n . K   r  đ n trước quán K r oke t ì n ìn t ấy  rươn  N uyễn N , 

N uyễn Mạn   , Lê Quang P, N uyễn  ức   đ n  đứn  b n k   đườn , cạn  cột 

đ  n số 2, đố  d  n vớ  n ã b  KL- VX, các  n óm củ  S k oản  30m. S, T, P 

xuốn  xe đuổ  đán , bạn củ  P là N uyễn   n   đ n  n     n uốn  trước quán Mr 

Qu n  ở số 2 K m Lon , p ườn  KL, T p ố  , t ấy n óm củ  P đuổ  đán  n óm 

NT, n n cũn  c ạy đ n  ỗ trợ.    n óm củ  T đuổ  đán , n n NT, P,  ôn  bỏ c ạy. 

NT đ n  đứn  t ì b   o   d n  c   c ỏ t y p ả  đán  một cá  tr n  v o p ần má 

trái làm anh NT lảo đảo. T c ạy đ n d n   ậy  ỗ đán  một cá  tr n  v o đầu l m 

anh NT n ã xuốn  đườn . S và P c ạy đ n đ n  đán  t  p, n ưn  t ấy  n  NT nằm 

 ục n ã tr n đườn , n n cả n óm bỏ đ .   u đó,   n    t   bỏ trốn, đ n n  y 

12 12 2017 t ì b  bắt t eo Quy t đ n  truy nã. 

Anh NT được đư  đ  cấp cứu v  đ ều tr  tạ    n  v  n trun  ươn   u  đ n 

n  y 3 11 2017 t ì xuất v  n. 

 ạ  bản k t luận   ám đ n  p áp y về tổn t ươn  cơ t ể số 317-17/TgT ngày 
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20/10/2017, Trung tâm Pháp y t n      đã k t luận tỷ l  tổn t ươn  cơ t ể chung 

củ   rươn  N uyễn N  là: 16%;  ật  ây:  ật t y có cạn . 

 ật c ứn  t u   ữ: 

- 01 xe mô tô    u  ond  A rbl de b ển k ểm soát 75F1-389.37, xe này là 

củ   n  N uyễn  ức   ạn  c o N uyễn  ảo   mượn, n ưn  k ôn  b  t P dùng xe 

để l m P t  n đ   ây án, cơ qu n  ản  sát đ ều tr   ôn   n T p ố   đã trả lạ  c o 

 n    ạn . 

 ố  vớ   ậy  ỗ, s u k    ây án, N uyễn   n   vứt bỏ,    n n y k ôn  t u 

  ữ được. 

 ề trác  n   m dân sự: Anh  rươn  N uyễn N  y u cầu b   t ườn  số t ền 

46.857.110 đ n ,     đìn  N uyễn   n   đã b   t ườn  30.000.000 đ n ,     đìn  

N uyễn  ảo   đã b   t ườn  8.857.110 đ n ,     đìn  N uyễn   n   đã b   

t ườn  2.000.000đ n ,     đìn    n    t   đã b   t ườn  2.000.000đ n . N y 

n ườ  b   ạ  k ôn  y u cầu b   t ườn   ì t  m v  x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o tất cả 

các b  cáo. 

 ạ   ản án số 41/2018/HS-ST ngày 15/03/2018, Tòa án nhân dân t  n  p ố 

 u , t n           n  u  đã quy t đ n : 

 p dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134, đ ểm b, s k oản 1, k oản 2   ều 51  ộ 

luật  ìn  sự n m 2015. 

Xử p ạt:    cáo N uyễn   n   2 n m 3 t án  t  về tộ  " ố ý  ây t ươn  

tíc ”, t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm    m 25 10 2017. 

Xử p ạt:    cáo   n    t   02 n m t  về tộ  " ố ý  ây t ươn  tíc ”, t ờ  

   n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm    m 12 12 2017. 

 p dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134, đ ểm b, s k oản 1, 2   ều 51, k oản 1 

  ều 54  ộ luật  ìn  sự n m 2015. 

Xử p ạt:    cáo N uyễn   n   01 n m t  về tộ  " ố ý  ây t ươn  tíc ”, 

t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm    m 25 10 2017. 

Xử p ạt:    cáo N uyễn  ảo   09 tháng t  về tộ  " ố ý  ây t ươn  tíc ”, 

t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm    m 25 10 2017. 

Ngoài ra, án sơ t ẩm còn tuy n về án phí v  quyền k án  cáo t eo luật đ n . 

Ngày 22 tháng 03 n m 2018, b  cáo   n    t   có đơn k án  cáo đề n    

 ò  án cấp Pc t ẩm xem xét   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. 

Ngày 30 t án  03 n m 2018,    n k ểm sát n ân dân t  n  p ố  u  k án  

n    bản án sơ t ẩm nó  tr n củ   ò  án n ân dân T p ố  , vớ  nộ  dun :  ề n    

 ò  án cấp Pc t ẩm t n   ìn  p ạt đố  vớ  b  cáo N uyễn   n  o   v  N uyễn  ảo 

P l n t  01 n m 06 t án  đ n 01 n m 09 t án  t . 

 ạ  p   n tòa Pc t ẩm, đạ  d  n    n k ểm sát vẫn   ữ n uy n k án  n    v  

đề n     ộ  đ n  xét xử t n   ìn  p ạt đố  vớ  b  cáo N uyễn   n  o   v  

N uyễn  ảo P l n t  01 n m 06 t án  đ n 01 n m 09 t án  t ; k ôn  c ấp n ận 

k án  cáo củ  b  cáo   n    t  ,   ữ n uy n  ìn  p ạt đố  vớ  b  cáo   n    t  . 
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  Ậ  ĐỊ   CỦ  TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ  dun  vụ án, c n cứ v o các t   l  u tron     sơ vụ án đã 

được t ẩm tr , xét  ỏ , tr n  luận tạ  p   n tò ,  ộ  đ n  xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1]  ạ  p   n tò   ôm n y, các b  cáo đã k    n ận to n bộ   n  v  p ạm 

tộ  củ  mìn , lờ  k    n ận đó là ph   ợp vớ  lờ  k    củ  các b  cáo tạ  cơ qu n 

đ ều tr , tạ  p   n tò  sơ t ẩm v  các t   l  u c ứn  cứ k ác t u t ập được có tạ     

sơ vụ án đã được t ẩm tr  tạ  p   n tò   ôm n y, t ể    n:   o k oản  00   ờ 10’, 

ngày 20/10/2017, tạ  n ã b  đườn  KL- VX, p ườn  KL, T p ố  , t n     , do có 

mâu t uẫn n ỏ vớ  n  u ở quán K r oke P...T, nên N uyễn   n  , N uyễn  ảo  , 

N uyễn   n   và   n    t   đã c n  n  u vào đán  anh  rươn  N uyễn N , anh 

NT đã b  N uyễn   n   dùng cùi t y p ả  đán  một cá  tr n  v o p ần má trá  b  

lảo đảo tr n đườn , t  p đó N uyễn   n   d n   ậy  ỗ đán  một cá  v o v n  đầu 

anh NT, gây c ấn t ươn  s  não, xuất  uy t t  y trán, xuất  uy t dướ  n  n, tỷ l  

tổn t ươn  cơ t ể l  16%.  

[2]     vì một mâu t uẫn n ỏ tạ  quán Karaoke P...T ở số 4 K m Lon , 

p ườn  KL, T p ố  , N uyễn   n   v  các b  cáo   n    t  , N uyễn  ảo   v  

N uyễn   n   đã d n  đ    ỗ l   un  k í n uy   ểm  ây t ươn  tíc  c o anh 

 rươn  N uyễn N , vớ  t  l  tổn  ạ  cơ t ể l  16%. Hành vi củ  các b  cáo đã p ạm 

v o tộ  “ ố ý  ây t ươn  tíc ”, p ạm v o tìn  t  t t n  nặn  đ n  k un   ìn  p ạt 

l  d n   un  k í n uy   ểm v  có tín  c ất côn đ  được quy đ n  tạ  đ ểm  , i 

k oản 1   ều 104  ộ luật  ìn  sự n m 1999, n y được quy đ n  tạ  đ ểm  ,   k oản 

1   ều 134  ộ luật  ìn  sự 2015, n n đã p ạm v o đ ểm đ, k oản 2,   ều 134  ộ 

luật  ìn  sự 2015. Do vậy, Tòa án nhân dân T p ố  , t n      đã xét xử các b  cáo 

tạ   ản án số 41/2018/HS-ST ngày 15/03/2018 l  có c n cứ v  đ n  p áp luật. 

[3] Xét kháng cáo củ  b  cáo   n    t   v  k án  n    củ     n k ểm sát 

n ân dân t  n  p ố  u ,  ộ  đ n  xét xử t ấy rằn :  

[3.1]  ố  vớ  b  cáo   n    t  : B  cáo S tuy k ôn  trực t  p đán   ây 

t ươn  tíc  c o n ườ  b   ạ , n ưn  l  n ườ  t  p n ận mục đíc  củ  N uyễn   n 

T và N uyễn  ảo  , b  cáo l  n ườ  c uẩn b  côn  cụ p ạm tộ , cụ t ể l  m n  

t eo đ    ỗ và đư  cho T l m  un  k í, chính hung khí mà S c uẩn b  đã  ây 

t ươn  tíc  c o n ườ  b   ạ ; b  cáo cũn  l  n ườ  đ ều k  ển P t  n c ở   v  P đ n 

   n trườn ; b  cáo S có n ân t ân xấu, n  ều lần b  xử p ạt v  p ạm   n  c ín , 

   n có 01 t ền sự về   n  v  xâm  ạ  sức k ỏe n ườ  k ác, s u k    ây án bỏ trốn, 

nên b  cáo p ả  c  u trác  n   m  ìn  sự tươn  xứn  vớ  v   trò củ  mìn . Khi 

quy t đ n   ìn  p ạt,  ò  án cấp sơ t ẩm đã c n cứ v o tín  c ất, mức độ hành vi 

p ạm tộ  và nhân thân củ  b  cáo, đã áp dụn  đầy đủ các tìn  t  t   ảm n ẹ trách 

n   m  ìn  sự; mức  ìn  p ạt 02 n m t  đố  vớ  b  cáo   n    t   l  p    ợp, 

k ôn  nặn .  ạ  cấp p  c t ẩm, b  cáo   n    t   k ôn  có tìn  t  t   ảm n ẹ 

trác  n   m  ìn  sự n o mớ , n n k ôn  có c n cứ c ấp n ận k án  cáo củ  b  cáo 

m  cần   ữ n uy n bản án sơ t ẩm.  

[3.2]  ố  vớ  b  cáo N uyễn   n  : B  cáo   tham gia ở      đoạn s u và 

     đoạn qu n tr n  n ất củ  vụ án,   n  v  củ  b  cáo là rất tíc  cực, cụ t ể l  sau 

k   t  p n ận mục đíc  t  các đ n  p ạm, b  cáo l  n ườ  đầu t  n d n  cùi tay 
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p ả  đán  vào má trá  củ  anh  rươn  N uyễn N  làm anh NT b  lảo đảo tr n 

đườn , chính c  đán  củ    đã tạo đ ều k  n t uận lợ  cho T d n  đ    ỗ đán  vào 

đầu  ây t ươn  tíc  cho anh NT, do vậy, H p ả  c  u trác  n   m tươn  xứn  vớ  

hành vi củ  mìn .  

[3.3]  ố  vớ  b  cáo N uyễn  ảo  : Tuy b  cáo k ôn  trực t  p  ây t ươn  

tích cho anh NT, n ưn  P cũn  là n ườ  có hành v  rất tíc  cực, s u k   t  p n ận 

mục đíc  t  T, b  cáo đ ều k  ển xe đ n n  y đ ểm  ẹn, d n  xe c ở T và cùng T 

đ n n   rủ S đ  đán  n  u, giao xe củ  mìn  cho S đ ều k  ển, cùng S, T đ  đ n 

c ỗ n óm củ  NT đ n  đứn  để  ây án, nên P l  đ n  p ạm    p sức có vai trò 

tíc  cực.   

[3.4]   n  v  củ    và P n ư đã n u tr n l  rất n uy   ểm c o xã  ộ , phạm 

v o đ ểm đ, k oản 2,   ều 134  ộ luật  ìn  sự n m 2015, mức  ìn  p ạt quy đ n  

tạ  k oản 2,   ều luật l  t  02 đ n 06 n m t , n ưn   ò  án cấp sơ t ẩm xử p ạt b  

cáo  o   01 n m t , xử b  cáo P 09 t án  t  l  c ư  tươn  xứn  vớ  tín  c ất, mức 

độ hành vi p ạm tộ  củ  các b  cáo v   ậu quả đã xảy r , do vậy, cần c ấp n ận 

k án  n    củ     n k ểm sát nhân dân Thành p ố  , t n   ìn  p ạt đố  vớ  các b  

cáo n ư đề n    củ  đạ  d  n    n k ểm sát n ân dân t n      tạ  p   n tò   ôm 

nay. 

 [4]  ề án p í  ìn  sự p  c t ẩm t ẩm, do k án  cáo củ  b  cáo   n    t   

không được c ấp n ận n n b  cáo   n    t   p ả  c  u án p í  ìn  sự phúc t ẩm 

t eo quy đ n  tạ  đ ểm b k oản 2   ều 23 N    quy t số 326 2016     Q  14 

ngày 30 tháng 12 n m 2016 củ  Ủy b n   ườn  vụ Quốc  ộ  Quy đ n  về mức 

t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í  ò  án. 

 ác quy t đ n  k ác củ   ản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    đã 

có    u lực p áp luật kể t  n  y   t t ờ   ạn k án  cáo, k án  n   . 

 ì các lẽ trên; 

Q Y   ĐỊ  : 

  n cứ đ ểm  , đ ểm b k oản 1   ều 355; đ ểm  , k oản 2,   ều 357 củ  

 ộ luật tố tụn   ìn  sự n m 2015. 

Không c ấp n ận k án  cáo củ  b  cáo   n    t  ,   ữ n uy n  ản án sơ 

t ẩm về  ìn  p ạt đố  vớ  b  cáo   n    t  ; c ấp n ận k án  n    củ     n k ểm 

sát n ân dân t  n  p ố  u , sử  t n   ìn  p ạt đố  vớ  các b  cáo N uyễn   n   

và N uyễn  ảo  .  

 p dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134, đ ểm b, s k oản 1, 2   ều 51  ộ luật 

 ìn  sự n m 2015. 

Xử p ạt:    cáo   n    t   02 (hai) n m t  về tộ  " ố ý  ây t ươn  tíc ”, 

t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm    m 12 12 2017. 

 p dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134, đ ểm b, s k oản 1, 2   ều 51, k oản 1 

  ều 54  ộ luật  ìn  sự n m 2015. 

Xử p ạt:    cáo N uyễn   n   01 n m 09 tháng (một n m c ín t án ) t  về 

tộ : “ ố ý  ây t ươn  tíc ”, t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y bắt tạm   ữ 
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tạm    m 25 10 2017. 

Xử p ạt:    cáo N uyễn  ảo   01 n m 06 tháng (một n m sáu t án ) t  về 

tộ : “ ố ý  ây t ươn  tíc ”,t ờ     n c ấp   n   ìn  p ạt tín  t  n  y tạm   ữ, tạm 

giam 25/10/2017. 

   cáo   n    t   p ả  c  u 200.000 đ n  án p í  ìn  sự phúc t ẩm.  

 ác quy t đ n  k ác củ   ản án  ìn  sự sơ t ẩm số 41/2018/HS-ST ngày 

15/3/2018 củ   ò  án n ân dân t  n  p ố  u , t n           n  u  không có 

k án  cáo, k án  n    đã có    u lực p áp luật kể t  n  y   t t ờ   ạn k án  cáo, 

k án  n   . 

 ản án P  c t ẩm có    u lực p áp luật kể t  n  y tuy n án. 

Nơi nhận: 

-  ụ 1  AND tố  c o tạ     Nộ ; 
-  AND cấp c o tạ       n ; 

-  K ND cấp c o tạ       n ; 

- VKSND t n           n  u ; 

-  ở  ư p áp t n           n  u ; 
- TAND t  n  p ố  u ; 

- VKSND t  n  p ố  u ; 

- Công an t  n  p ố  u ; 

-  rạ  tạm    m; 
-     cục   AD  t  n  p ố  u ; 

-  ác    cáo; 

- Lưu:    sơ;  ò    ;     . 

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ PC    M    M 

  Á  - C Ủ  Ọ         Ò  
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